
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thuế Mã HP: DC3KV49

Địa điểm: 101A1 Ngày thi: 16/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 1 72DCKT10031 Vũ Thị Mai Hương 72DCKT11

2 2 72DCKT10012 Lê Vũ Khánh Linh 72DCKT11

3 3 72DCKT10009 Nguyễn Lưu Thúy 72DCKT11

4 4 72DCKT10040 Nguyễn Thị Anh Thư 72DCKT11

5 5 72DCKT10024 Nguyễn Thị Thu Trang 72DCKT11

6 6 72DCKT10004 Vũ Thị Trang 72DCKT11

7 7 72DCKT10036 Nguyễn Thanh Xuân 72DCKT11

8 8 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12

9 9 72DCKT10051 Đỗ Thanh Phương 72DCKT12

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài..............................Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thuế Mã HP: DC3KV49

Địa điểm: 102A1 Ngày thi: 16/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 1 72DCKT20017 Phan Việt Hà 72DCKT21

2 2 72DCKT20014 Phạm Thị Thúy Hằng 72DCKT21

3 3 72DCKT20026 Trần Mạnh Hiếu 72DCKT21

4 4 72DCKT20012 Nguyễn Thị Hường 72DCKT21

5 5 72DCKT20024 Nguyễn Phương Linh 72DCKT21

6 6 72DCKT20007 Trần Thị Kim Ngân 72DCKT21

7 7 72DCKT20035 Nguyễn Thị Hoài Phương 72DCKT21

8 8 72DCKT20005 Đoàn Thái Quân 72DCKT21

9 9 72DCKT20004 Nguyễn Minh Tuấn 72DCKT21

10 10 72DCKT20002 Chu Thanh Tuyền 72DCKT21

11 11 72DCKT20307 Nguyễn Thị Anh 72DCKT22

12 12 72DCKT20098 Bùi Khánh Chi 72DCKT22

13 13 72DCKT20099 Nguyễn Lê Anh Hoàng 72DCKT22

14 14 72DCKT20095 Nguyễn Phan Diệu Huyền 72DCKT22

15 15 72DCKT20086 Nguyễn Thị Thanh Lương 72DCKT22

16 16 72DCKT20091 Bùi Thị Xuân Quỳnh 72DCKT22

17 17 72DCKT20082 Lê Thúy Quỳnh 72DCKT22

18 18 72DCKT20062 Nguyễn Minh Thành 72DCKT22

19 19 72DCKT20085 Lê Thu Thảo 72DCKT22

20 20 72DCKT20092 Nguyễn Thị Huyền Trang 72DCKT22

21 21 72DCKT20081 Mai Lê Anh Tuấn 72DCKT22

22 22 72DCKT20117 Vũ Tuấn Anh 72DCKT23

23 23 72DCKT20110 Lê Ngọc Mai 72DCKT23

24 24 72DCKT20314 Nguyễn Thị Huyền Trang 72DCKT23

25 25 72DCKT20187 Đỗ Huyền Diệu 72DCKT24

26 26 72DCKT20157 Nguyễn Đặng Anh Vân 72DCKT24

27 27 72DCKT20202 Lê Thị Minh 72DCKT25

28 28 72DCKT20330 Phạm Thu Phương 72DCKT25

29 29 72DCKT20247 Đinh Hoàng Cẩm Tú 72DCKT25

30 30 72DCKT20283 Nguyễn Phạm Trâm Anh 72DCKT26

31 31 72DCKT20258 Nguyễn Linh Chi 72DCKT26

32 32 72DCKT20334 Nguyễn Thu Hằng 72DCKT26

33 33 72DCKT20251 Đoàn Phương Nam 72DCKT26

34 34 72DCKT20254 Đỗ Thị Thúy Ngân 72DCKT26

Danh sách gồm 34 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú


